
UBND TỈNH HÀ GIANG
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TỔNG SỐ 1.722.710 1.389.935 332.776 1.590.708 1.263.905 326.802 755.866 602.604 153.261 834.842 661.301 173.541 92% 91% 98%

I Ngân sách cấp tỉnh 323.129 236.444 86.684 300.749 214.966 85.783 244.916 214.966 29.950 55.834 0 55.834 93% 91% 99%

1 Ban dân tộc 10.361 10.361 10.361 10.361 10.361 10.361 0 100% 100%

2 Chi cục An toàn Vệ Sinh thực phẩm 150 150 150 150 0 0 150 150 100% 100%

3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 12.305 12.305 12.305 12.305 12.065 12.065 240 240 100% 100%

4
Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn
1.680 1.680 1.153 1.153 70 70 1.083 1.083 69% 69%

5
Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy 

sản 
7.083 7.083 6.969 6.969 0 0 6.969 6.969 98% 98%

6 Chi cục trồng trọt & BVTV 120 120 120 120 0 0 120 120 100% 100%

7 Hội liên hiệp phụ nữ 250 250 250 250 0 0 250 250 100% 100%

8 Hội nông dân 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

9 Mặt trận tổ quốc 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

10 Sở Công thương 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

11 Sở Giáo dục & đào tạo 14.947 14.947 14.947 14.947 0 0 14.947 14.947 100% 100%

12 Sở Giao thông vận tải 100 100 100 100 0 0 100 100 100% 100%

13 Sở Kế hoạch đầu tư 100 100 100 100 50 50 50 50 100% 100%

14 Sở LĐTB & XH 15.451 15.451 15.446 15.446 1.951 1.951 13.495 13.495 100% 100%

15 Sở Tài chính 100 100 100 100 50 50 50 50 100% 100%

16 Sở Tài nguyên & MT 100 100 86 86 0 0 86 86 86% 86%
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17 Sở Thông tin truyền thông 12.412 12.412 12.358 12.358 4.609 4.609 7.749 7.749 100% 100%

18 Sở Tư pháp 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

19 Sở Văn hóa thể thao & du lịch 880 880 860 860 0 0 860 860 98% 98%

20 Sở Xây dựng 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

21 Sở Y tế 550 550 483 483 0 0 483 483 88% 88%

22 Tỉnh đoàn thanh niên 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

23 Trường Cao đẳng kỹ thuật & công nghệ 165 165 128 128 0 0 128 128 78% 78%

24
Trung tâm CNTrung tâm & truyền thông 

(Sở Trung tâm&Trung tâm)
100 100 100 100 0 0 100 100 100% 100%

25 Trung tâm dịch vụ việc làm 793 793 793 793 793 793 0 0 100% 100%

26 Trung tâm giống cây trồng Đạo Đức 630 630 592 592 0 0 592 592 94% 94%

27 Trung tâm khuyến công XT công thương 500 500 499 499 0 0 499 499 100% 100%

28 Trung tâm khuyến nông 2.066 2.066 2.066 2.066 0 0 2.066 2.066 100% 100%

29 Trung tâm nước sạch vệ sinh MTNT 988 128 860 962 102 860 102 102 0 860 860 97% 80% 100%

30 Trung tâm Văn hoá tỉnh 100 100 100 100 0 0 100 100 100% 100%

31 Văn phòng Ctrình XD NTM 3.940 3.940 3.918 3.918 0 0 3.918 3.918 99% 99%

32 Cục Thống kê 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

33 Văn phòng Tỉnh ủy 50 50 50 50 0 0 50 50 100% 100%

34 Quốc phòng 266 216 50 266 216 50 216 216 0 50 50 100% 100% 100%

35 An ninh 490 490 490 490 0 0 490 490 100% 100%

36
Ban quản lý dự án ĐTXD công trình nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Hà Giang
1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 0 100% 100%

37 Huyện Yên Minh 12.776 12.776 12.607 12.607 12.607 12.607 0 99% 99%
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38 Huyện Quản Bạ 77.747 77.747 57.307 57.307 57.307 57.307 0 74% 74%

39 Huyện Đồng Văn 24.814 24.814 24.053 24.053 24.053 24.053 0 97% 97%

40 Huyện Mèo Vạc 97.142 97.142 97.061 97.061 97.061 97.061 0 100% 100%

41 Thành phố Hà Giang 15.386 15.386 15.385 15.385 15.385 15.385 0 100% 100%

42 Huyện Hoàng Su Phì 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 0 100% 100%

II Ngân sách huyện 1.399.582 1.153.491 246.091 1.289.958 1.048.939 241.019 510.950 387.638 123.312 779.008 661.301 117.707 92% 91% 98%

1 Huyện Mèo Vạc 142.508 112.411 30.097 133.973 104.510 29.464 31.748 15.361 16.387 102.225 89.149 13.077 94% 93% 98%

2 Huyện Đồng Văn 217.763 188.537 29.226 206.195 177.005 29.190 95.804 77.204 18.600 110.392 99.801 10.590 95% 94% 100%

3 Huyện Yên Minh 191.995 164.106 27.889 168.597 141.167 27.430 83.214 62.824 20.390 85.383 78.343 7.040 88% 86% 98%

4 Huyện Quản Bạ 112.164 86.339 25.826 105.724 80.516 25.208 35.764 20.584 15.181 69.959 59.932 10.027 94% 93% 98%

5 Huyện Bắc Mê 133.975 113.716 20.260 132.964 113.045 19.919 83.716 73.693 10.023 49.248 39.352 9.896 99% 99% 98%

6 TP Hà Giang 6.545 1.661 4.884 6.345 1.461 4.884 701 461 240 5.644 1.000 4.644 97% 88% 100%

7 Huyện Vị Xuyên 104.858 90.580 14.279 102.777 89.147 13.630 26.416 20.241 6.175 76.361 68.907 7.455 98% 98% 95%

8 Huyện Bắc Quang 45.078 25.979 19.100 44.184 25.968 18.215 16.160 11.401 4.759 28.024 14.568 13.456 98% 100% 95%

9 Huyện Quang Bình 56.110 39.072 17.037 56.061 39.024 17.037 15.414 10.974 4.440 40.647 28.050 12.597 100% 100% 100%

10 Huyện Hoàng Su Phì 213.581 184.990 28.591 182.683 155.544 27.139 68.639 55.256 13.383 114.044 100.288 13.756 86% 84% 95%

11 Huyện Xín Mần 175.004 146.101 28.904 150.455 121.551 28.904 53.374 39.640 13.734 97.081 81.912 15.169 86% 83% 100%
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